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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ 

đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Kính gửi: Chính phủ 

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ Công an xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh, cụ thể như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Ngày 06/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, trong đó cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an không còn cấp Tổng cục và tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị trong Bộ Công an có sự thay đổi; Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4001/QĐ-BCA ngày 06/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10); Quyết định số 677/QĐ-BCA ngày 25/01/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cơ sở lưu trú thuộc C10 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

2. Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, khóa XIV Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Thi hành án hình sự năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.


3. Thực tiễn khi tổ chức quản lý và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú tại các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự (gọi tắt là Nghị định số 09) và Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (gọi tắt là Nghị định số 112) cho thấy một số quy định chưa cụ thể, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý người lưu trú chưa được quy định, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú tại các cơ sở lưu trú, cụ thể:


3.1. Nghị định số 09 và Nghị định số 112 chưa quy định cụ thể công tác quản lý người lưu trú; chế độ liên lạc, thăm gặp (kể cả thăm gặp tại phòng riêng), nhận quà, chăm sóc y tế; chế độ của con người lưu trú ở cùng cha, mẹ; giải quyết trường hợp người lưu trú chết, bỏ trốn; đồng thời, giữa 02 Nghị định nêu trên quy định thiếu thống nhất vấn đề người lưu trú đi khám bệnh, chữa bệnh ngoài cơ sở lưu trú; giải quyết trường hợp người lưu trú chết.
3.2. Nghị định số 09, Nghị định số 112 chưa quy định các vấn đề như: Xử lý người lưu trú vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú; chế độ ở đối với người lưu trú đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính; chế độ ăn của người lưu trú bị ốm, bị thương, người lưu trú là nữ mang thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; chế độ người lưu trú được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; quy định cụ thể thân nhân người lưu trú được thăm gặp; trẻ em từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú nhưng khác giới tính với cha, mẹ; giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người lưu trú; giải quyết trường hợp đề nghị thay đổi nơi lưu trú đối với người lưu trú; giải quyết các vấn đề người lưu trú không có khả năng bồi thường, nộp các khoản tiền, tài sản theo quyết định của Tòa án; người lưu trú không quốc tịch, đa quốc tịch.

Từ những lý do nêu trên, để có cơ sở pháp lý, tăng tính hợp hiến, hợp pháp khi thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an, việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh (thay thế cho Nghị định số 09 và một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan) là cần thiết, để thống nhất thực hiện đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự, hành chính bị trục xuất, buộc xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam; tổ chức quản lý và các chế độ đối với người nước ngoài lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

- Tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật mới ban hành; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an để kịp thời khắc phục những phát sinh trong thực tế thời gian qua.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về người lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an trong thời gian chờ xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam.

- Quy định cụ thể, rõ ràng các quy định của pháp luật đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý cũng như thực hiện các chế độ đối với người nước ngoài phải lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an trong thời gian chờ xuất cảnh, bảo bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định cụ thể như sau:

1. Ngày 30/8/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 6613/QĐ-BCA ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong Công an nhân dân.
2. Ngày 05/9/2019, Bộ Công an có Công văn số: 2579/CV-BCA gửi các Bộ, Ngành, các đơn vị liên quan về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định. Ngày 25/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số: 8166/QĐ-BCA về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định.

3. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác tổ chức quản lý và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 09 và Nghị định số 112.

4. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để tham gia ý kiến;

5. Gửi dự thảo Nghị định lấy ý kiến các Bộ, Ngành, Công an các địa phương và các đơn vị liên quan; tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Công an.
6. Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định đối với dự thảo Nghị định theo quy định.

7. Nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở các ý kiến tham gia và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
Quy trình xây dựng dự thảo Nghị định đã thực hiện đúng quy định theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
III. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về tên gọi của nghị định

1.1. Theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019, người lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an trong thời gian chờ xuất cảnh gồm: Phạm nhân là người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh (khoản 4 Điều 46) và người chấp hành án phạt trục xuất (Điều 121). 

1.2. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, người nước ngoài lưu trú tại các cơ sở lưu trú của Bộ Công an trong thời gian chờ xuất cảnh còn trường hợp: Người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là trục xuất (Điều 27).


1.3. Quá trình người lưu trú tại các cơ sở lưu trú của Bộ Công an, ngoài việc thực hiện các chế độ (bao gồm chế độ ăn, ở, mặc, sinh hoạt, thăm gặp, khám bệnh, chữa bệnh, chi phí mai táng) đòi hỏi phải tổ chức quản lý người lưu trú để bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở lưu trú, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý người lưu trú vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú, vi phạm pháp luật, bỏ trốn…
Chính vì vậy, theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám bệnh, chữa bệnh đối với người chấp hành án phạt trục xuất trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú, chi phí mai táng đối với người chấp hành án phạt trục xuất chết tại cơ sở lưu trú (quy định chi tiết Điều 121) là chưa đáp ứng được hết yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Để thống nhất thực hiện các quy định của pháp luật về người lưu trú tại cơ sở lưu trú của Bộ Công an, đáp ứng được yêu cầu công tác, Bộ Công an đã trao đổi, thống nhất với các Bộ, Ngành và các đơn vị liên quan đề nghị Chính phủ xây dựng: “Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh” để tổ chức quản lý và thực hiện chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú gồm: Người chấp hành án phạt trục xuất; phạm nhân người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ làm thủ tục xuất cảnh và người nước ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là trục xuất.

2. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định


Dự thảo Nghị định kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị định số 09, Nghị định số 112. Ngoài ra, dự thảo Nghị định còn sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm bảo đảm tính thống nhất, logic, chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đáp ứng được yêu cầu công tác. Dự thảo Nghị định bao gồm 03 Chương, 18 Điều với các nội dung cơ bản như sau:

- Chương I gồm 03 Điều, quy định chung về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; kinh phí thực hiện.


- Chương II gồm 13 Điều, quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú gồm: Tổ chức quản lý người lưu trú; xử lý người lưu trú vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú; chế độ ăn, mặc, ở đối với người lưu trú; chế độ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin liên lạc, quản lý tài sản của người lưu trú; chế độ thăm gặp, nhận quà, khám bệnh, chữa bệnh đối với người lưu trú; chế độ đối với con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú; giải quyết trường hợp người lưu trú hoặc con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú chết; giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người lưu trú; giải quyết trường hợp người lưu trú bỏ trốn; giải quyết trường hợp đề nghị thay đổi nơi lưu trú đối với người lưu trú; giải quyết các vấn đề người lưu trú không có khả năng bồi thường, nộp các khoản tiền, tài sản theo quyết định của Tòa án; người lưu trú không quốc tịch, đa quốc tịch.
- Chương III gồm 02 Điều, quy định về điều khoản thi hành gồm: Trách nhiệm thi hành và hiệu lực thi hành.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã trao đổi, lấy ý kiến tham gia của các Bộ, Ngành và các đơn vị liên quan; nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung các nội dung phù hợp vào dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần xin ý kiến như sau:
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Trên đây là Tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh, Bộ Công an trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c, trình 

Thủ tướng Chính Phủ);

- Tòa án NDTC;

- Viện Kiểm sát NDTC;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Y tế;

- Lưu: VT, V03, C10(P8).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn
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